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TÓM TẮT
Nghề lưới rê ven bờ đóng góp quan trọng vào sinh kế của ngư dân ven biển tại thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận, tuy nhiên, hoạt động này đang đối mặt với nguy cơ khai thác quá mức cá nổi nhỏ chưa trưởng thành 
do việc sử dụng mắt lưới nhỏ, trong khi dữ liệu định lượng về tác động của việc sử dụng lưới với kích thước mắt 
lưới nhỏ tại địa phương còn thiếu. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ khai thác cá chưa trưởng thành 
và xác định các tham số chọn lọc (chiều dài cá tối ưu, hệ số chọn lọc) của bốn cỡ mắt lưới rê đơn phổ biến (24, 26, 
30, 34 mm) đối với bốn đối tượng khai thác chính là cá trích (Sardinella jussieu), cá mòi (Konosirus punctatus), 
cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá bạc má (Rastrelliger kanagurta). Để thực hiện mục tiêu này, nhóm nghiên 
cứu đã thu thập dữ liệu của 160 mẻ lưới (trong tháng 04/2022 và tháng 5/2022) và phân tích chiều dài (tính từ 
đầu mõm đến chẽ vây đuôi) của 6.995 cá thể, đồng thời áp dụng phương pháp Holt (1963) để xác định khả năng 
chọn lọc. Kết quả phân tích cho thấy một tỷ lệ lớn cá chưa trưởng thành bị khai thác, đặc biệt với lưới có kích 
thước mắt lưới là 24mm (>98%) và 26mm (>92%), bởi vì chiều dài cá tối ưu của hai cỡ lưới này thấp hơn đáng 
kể so với chiều dài thành thục sinh dục của các loài nghiên cứu. Ngay cả với lưới có kích thước mắt lưới là 30mm 
và 34mm, chiều dài cá tối ưu cũng thấp hơn chiều dài thành thục sinh dục đối với hầu hết các loài nghiên cứu 
(ngoại trừ cá trích ở mức độ nhất định), với hệ số chọn lọc dao động từ 3,5÷3,7. Điều này hàm ý rằng việc sử 
dụng phổ biến các cỡ mắt lưới rê nhỏ tại Phan Thiết dẫn đến tính chọn lọc kém đối với cá thể non, gây áp lực khai 
thác nghiêm trọng lên khả năng tái tạo nguồn lợi, do đó nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học cho việc điều 
chỉnh quy định quản lý ngư cụ nhằm đảm bảo tính bền vững cho nghề lưới rê ven bờ tại địa phương nghiên cứu.

Từ khóa: Cá chưa trưởng thành, kích thước chọn lọc, lưới rê, Phan Thiết, quản lý nghề cá.
ABSTRACT

The coastal gillnet fishery is crucial for the livelihoods of fishers in Phan Thiet City, Binh Thuan Province. 
However, this activity faces the risk of overexploiting juvenile small pelagic fish due to the prevalent use of small 
mesh sizes, while quantitative data on the local impact of such practices remains lacking. Therefore, this study 
aimed to assess the exploitation level of immature fish and determine the selectivity parameters (optimal length, 
Lopt; selection factor, SF) for four common mesh sizes of monofilament gillnets (24, 26, 30, and 34 mm) for 
four key target species: Goldstripe sardinella (Sardinella jussieu), Dotted gizzard shad (Konosirus punctatus), 
Japanese scad (Decapterus maruadsi), and Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta). Data were collected from 
160 fishing hauls from April to May 2022, analyzing the fork length (FL) of 6,995 individuals. Holt’s (1963) 
method was employed to estimate gear selectivity. The results revealed a high proportion of immature fish being 
caught, particularly by the 24 mm (>98%) and 26 mm (>92%) mesh sizes, as their optimal retention lengths 
(Lopt) were considerably lower than the length at first maturity (Lm) for the target species. Even with the 30 mm 
and 34 mm meshes, the Lopt remained lower than the Lm for most species (with S. jussieu being a partial excep-
tion), and selection factors (SF) ranged from 3.5–3.7. This implies that the widespread use of small-mesh gillnets 
in Phan Thiet results in poor selectivity towards juveniles, exerting significant fishing pressure on stock recruit-
ment potential. Consequently, this study provides a crucial scientific basis for revising fishing gear regulations to 
ensure the sustainability of the local coastal gillnet fishery.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề cá quy mô nhỏ đóng vai trò then 

chốt trong an ninh lương thực và sinh kế của 
hàng triệu cộng đồng ngư dân ven biển trên 
toàn thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát 
triển [28, 34, 35, 44]. Tuy nhiên, nghề cá quy 
mô nhỏ cũng đang đối mặt với thách thức về 
quản lý bền vững, trong đó có vấn đề khai 
thác quá mức và tác động lên nguồn lợi cá 
non [27, 30, 35]. Việt Nam, với đường bờ 
biển dài và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, 
có ngành thủy sản phát triển đa dạng, đóng 
góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân, an 
ninh lương thực và tạo việc làm cho hàng 
triệu người dân ven biển [8, 33]. Nghề lưới 
rê là một trong những loại hình khai thác phổ 
biến nhất trong cơ cấu nghề cá ven bờ ở nhiều 
địa phương ven biển Việt Nam, bao gồm cả 
tỉnh Bình Thuận [7, 10]. 

Lưới rê là ngư cụ khai thác thụ động, phổ 
biến toàn cầu [10, 20], về lý thuyết có khả 
năng chọn lọc tốt hơn so với lưới kéo đáy 
[38, 40]. Tuy nhiên, tính chọn lọc thực tế của 
lưới rê phụ thuộc chặt chẽ vào sự tương thích 
giữa kích thước mắt lưới và kích thước, hình 
dạng của đối tượng khai thác [46, 50], điều 
này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý 
khai thác.

Tỉnh Bình Thuận, với ngư trường giàu 
tiềm năng, là một trong những trung tâm khai 
thác thủy sản lớn nhất cả nước [1, 24]. Nguồn 
lợi cá nổi nhỏ như cá trích, cá mòi, cá nục sồ, 
cá bạc má... rất phong phú, đóng vai trò quan 
trọng không chỉ về mặt kinh tế (chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng sản lượng khai thác) mà 
còn về mặt sinh thái (là mắt xích quan trọng 
trong chuỗi thức ăn biển) [4, 7, 11]. Nghề 
lưới rê đơn ven bờ tại thành phố Phan Thiết 
tập trung khai thác nhóm cá nổi nhỏ này [7].

Tuy nhiên, tương tự như nhiều vùng biển 
khác, nguồn lợi thủy sản ven bờ Bình Thuận 
đang đối mặt với áp lực khai thác ngày càng 
tăng và có những dấu hiệu suy giảm đáng 
báo động. Các nghiên cứu và báo cáo gần 
đây [5, 6, 22, 23] đã chỉ ra sự sụt giảm sản 
lượng của nhiều loài cá thương mại, sự gia 
tăng tỷ lệ cá tạp, cá nhỏ trong các mẻ lưới và 

sự biến mất dần của một số đối tượng khai 
thác truyền thống. Một trong những nguyên 
nhân cốt lõi được xác định là tình trạng khai 
thác quá mức, đặc biệt là việc khai thác các 
cá thể chưa trưởng thành trước khi chúng kịp 
tham gia vào quá trình sinh sản để bổ sung 
cho quần đàn.

Việc khai thác một tỷ lệ lớn cá thể chưa 
đạt kích thước thành thục sinh dục là một vấn 
đề nghiêm trọng trong quản lý nghề cá toàn 
cầu, được biết đến với thuật ngữ khai thác 
quá mức tăng trưởng (growth overfishing) và 
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hiện tượng sụt giảm 
số lượng cá bổ sung (recruitment overfishing) 
do khai thác quá mức[37, 50]. Khi cá bị đánh 
bắt trước khi sinh sản lần đầu, chúng không 
có cơ hội đóng góp vào thế hệ tiếp theo, 
làm suy yếu khả năng phục hồi và duy trì 
trữ lượng của quần đàn về lâu dài. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng khai thác 
trong tương lai mà còn có thể gây ra những 
xáo trộn lớn trong cấu trúc hệ sinh thái biển 
[49, 52].

Đối với nghề lưới rê, tính chọn lọc kích 
thước là yếu tố then chốt quyết định mức độ 
tác động lên các cá thể chưa trưởng thành. 
Một vàng lưới rê với kích thước mắt lưới phù 
hợp sẽ cho phép những cá thể chưa đạt kích 
thước thành thục sinh dục thoát qua, trong khi 
giữ lại những cá thể lớn hơn đã đạt kích thước 
mong muốn (thường là sau khi đã thành thục 
sinh dục) [38, 50]. Ngược lại, nếu kích thước 
mắt lưới quá nhỏ so với kích thước thành thục 
của loài cá mục tiêu, một tỷ lệ lớn cá con sẽ 
bị mắc lại, gây ra những tác động tiêu cực 
như đã phân tích. Do đó, việc xác định và áp 
dụng kích thước mắt lưới tối thiểu phù hợp là 
một công cụ quản lý quan trọng để giảm thiểu 
việc khai thác cá chưa trưởng thành và thúc 
đẩy khai thác bền vững đối với nghề lưới rê 
[40, 48].

Tại Phan Thiết, mặc dù nghề lưới rê ven 
bờ đã tồn tại từ lâu và đóng góp quan trọng 
vào đời sống ngư dân, nhưng các nghiên cứu 
khoa học định lượng, chi tiết về tính chọn 
lọc thực tế của các cỡ mắt lưới đang được sử 
dụng và mức độ tác động cụ thể của chúng 
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lên quần thể cá chưa trưởng thành còn rất hạn 
chế. Các quy định về kích thước mắt lưới tối 
thiểu đã được ban hành trong các văn bản 
pháp luật [2, 3], nhưng việc đánh giá sự phù 
hợp của các quy định này với thực tế sinh học 
của các loài cá tại địa phương và hiệu quả 
thực thi của chúng vẫn là một khoảng trống 
chưa được làm rõ.

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm giải quyết khoảng trống kiến thức nêu 
trên. Mục tiêu chính của nghiên cứu là: (1) 
xác định được phân bố chiều dài của 4 loài cá 
khai thác chính (cá trích, cá mòi, cá nục sồ, cá 
bạc má) trong sản lượng khai thác tương ứng 
với 4 cỡ mắt lưới rê đơn (24, 26, 30, 34mm); 
(2) định lượng mức độ khai thác cá thể chưa 
trưởng thành trong sản lượng khai thác của 
từng loài đối với từng cỡ mắt lưới cụ thể; (3) 
xác định các tham số chọn lọc (chiều dài cá 
tối ưu, hệ số chọn lọc) của các cỡ mắt lưới 
đối với từng loài; (4) đánh giá sự phù hợp của 
chiều dài cá tối ưu so với chiều dài thành thục 
sinh dục của từng loài cá khai thác chính. Kết 
quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học 
quan trọng cho việc rà soát, điều chỉnh các 
quy định quản lý ngư cụ, hướng tới đảm bảo 
tính bền vững cho nghề lưới rê đơn ven bờ 
tại địa phương nghiên cứu và có thể cung cấp 
bài học kinh nghiệm cho các địa phương ven 
biển khác có điều kiện khai thác và nguồn lợi 
tương tự.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Địa điểm nghiên cứu là vùng biển ven 

bờ thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. Thời gian thu thập số liệu nghiên cứu 
từ tháng 04/2022 đến tháng 5/2022 (đây là 
thời kỳ hoạt động chính của nghề lưới rê tại 
địa phương nghiên cứu [7]).

2. Thu thập số liệu
2.1. Tàu thuyền và ngư cụ
Bốn tàu vỏ gỗ được sử dụng để triển khai 

hoạt động thu mẫu, với chiều dài thân tàu từ 
7,40 đến 8,20 m và chiều rộng từ 2,15 đến 
2,45 m. Mỗi tàu được trang bị 30 tấm lưới rê 
đơn, mỗi tấm có chiều dài 56 m. Kích thước 
mắt lưới của từng tàu lần lượt là 24 mm, 26 
mm, 30 mm và 34 mm

Ngư cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu 
gồm 4 vàng lưới rê đơn, mỗi vàng lưới có 30 
tấm lưới, chiều dài của mỗi tấm là 56 m. Các 
mẫu lưới sử dụng các kích thước mắt lưới lần 
lượt là 24 mm, 26 mm, 30 mm và 34 mm, 
tương ứng với mẫu lưới 1 đến mẫu lưới 4. 
Tất cả 4 vàng lưới đều có thiết kế giống nhau, 
bao gồm áo lưới vật liệu PA sợi đơn (đường 
kính chỉ lưới 0,28 mm, mắt lưới hình thoi); 
70 phao PVC (70 × 25 × 20 mm); 150 chì Pb 
(14 g/viên), và hệ số rút gọn U = 0,58. Bản 
vẽ khai triển các mẫu lưới được thể hiện ở 
Hình 1 ÷ 4. 

Hình 1. Bản vẽ khai triển mẫu lưới số 1 Hình 2. Bản vẽ khai triển mẫu lưới số 2

Hình 3. Bản vẽ khai triển mẫu lưới số 3 Hình 4. Bản vẽ khai triển mẫu lưới số 4
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2.2. Thu mẫu cá và đo kích thước
Hoạt động khai thác của các tàu nghiên cứu 

tại vùng biển ven bờ thành phố Phan Thiết, với 
20 chuyến biển mỗi tháng, tương ứng 20 ngày 
khai thác. Mỗi tàu thực hiện một mẻ lưới mỗi 
ngày và đưa toàn bộ ngư cụ cùng sản phẩm 
về bờ để xử lý và tiêu thụ ngay sản phẩm. Do 
sản lượng từ lưới rê có đặc điểm ít loài và kích 
thước cá tương đối đồng đều, nhóm nghiên cứu 
đã chọn ngẫu nhiên 4 tấm lưới trong số 30 tấm 
trên mỗi tàu để thu thập toàn bộ sản phẩm khai 
thác nhằm phục vụ phân tích thành phần loài 
và phân bố kích thước.

Các sản phẩm được phân theo nhóm 
loài của 4 loài cá nổi chính gồm cá nục sồ 
(Decapterus maruadsi), cá trích (Sardinella 

jussieu), cá mòi (Konosirus punctatus), và 
cá bạc má (Rastrelliger kanagurta). Cá thể 
trong mẫu được định loại dựa vào phương 
pháp hình thái [14-18, 31, 32] và đo chiều 
dài từ đầu mõm đến chẽ vây đuôi (FL - Fork 
Length) bằng thước bàn, độ chính xác 5mm 
(làm tròn đến giá trị gần nhất) [50]. 

Tổng số 6.995 cá thể thuộc bốn loài khai 
thác chính được thu thập để phân tích phân 
bố chiều dài (bao gồm cá trích, cá mòi, cá nục 
sồ, và cá bạc má). Các mẫu được thu bằng các 
vàng lưới có kích thước mắt lưới khác nhau 
(24 mm, 26 mm, 30 mm và 34 mm). Số lượng 
cá thể được đo chiều dài cho từng loài theo 
từng cỡ mắt lưới được trình bày chi tiết trong 
Bảng 1.

Bảng 1. Số lượng cá thể đo chiều dài theo từng loại kích thước mắt lưới

 Đơn vị tính: cá thể

TT Đối tượng khai thác
Kích thước mắt lưới

24 mm 26 mm 30 mm 34 mm

1 Cá trích (Sardinella jussieu) 471 549 315 359

2 Cá mòi (Konosirus punctatus) 364 438 670 716

3 Cá nục sồ (Decapterus maruadsi) 341 415 433 466

4 Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) 308 362 395 393

Tổng cộng 1.484 1.764 1.813 1.934

2.3. Phương pháp đánh giá, phân tích số liệu
2.3.1. Phân tích phân bố chiều dài cá 

khai thác
Dữ liệu chiều dài FL của từng loài cá ứng 

với từng cỡ mắt lưới được nhóm thành các 
lớp kích thước với khoảng cách lớp là 5mm. 
Tần suất số lượng cá thể trong mỗi lớp kích 
thước được tính toán và biểu diễn dưới dạng 
biểu đồ phân bố tần suất chiều dài để trực 
quan hóa phân bố chiều dài của cá khai thác.

2.3.2. Đánh giá mức độ khai thác cá chưa 
trưởng thành

Đối với từng loài cá và từng cỡ mắt lưới, 
tỷ lệ phần trăm (%) số lượng cá thể có chiều 
dài FL nhỏ hơn chiều dài thành thục sinh dục 
lần đầu (Lm thành thục) được tính toán theo 
biểu thức (1). Giá trị Lm thành thục được 
sử dụng làm ngưỡng tham chiếu, lấy từ các 
nghiên cứu đã công bố: Lm thành thục (cá 
trích) = 120 mm [19], Lm thành thục (cá mòi) 
= 141 mm [26], Lm thành thục (cá nục sồ) = 
145 mm [12], Lm thành thục (cá bạc má) = 
140 mm [13]. 
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2.3.3. Phân tích tính chọn lọc của lưới rê
Trong nghiên cứu này, khả năng chọn lọc 

của lưới rê với các kích thước mắt lưới khác 
nhau (24 mm, 26 mm, 30 mm và 34 mm) được 
đánh giá bằng mô hình chọn lọc hình chuông 
[38, 41, 42], với giả định rằng xác suất cá có 
chiều dài L bị giữ lại theo phân bố chuẩn [38, 
39]. Đường cong chọn lọc được mô tả bởi 
phương trình (2).

r(L) = exp [- (L – Lmi)2/2S2] (2)
Với r(L) là mức độ chọn lọc của ngư cụ theo 

chiều dài cá (0 < r(L) < 1); L là trung điểm của 
mỗi phân lớp chiều dài cá; Lmi là chiều dài cá 
tối ưu bị đóng vào lưới và S là độ lệch chuẩn.

Việc tính toán hệ số chọn lọc (SF) và độ 
lệch chuẩn S cho từng loại mắt lưới được 
thực hiện thông qua việc phân tích các cặp 

mắt lưới liên tiếp nhau, cụ thể là các cặp: 
24–26 mm, 26–30 mm và 30–34 mm. Với 
mỗi cặp mắt lưới, nhóm nghiên cứu sử dụng 
mô hình hồi quy tuyến tính của lôgarit tỷ số 
số lượng cá giữa hai mẫu lưới theo từng lớp 
chiều dài, được thể hiện qua biểu thức (3).

Y = ln(C(i+1)/C(i)) = ai + bi × L  (3)

Trong đó, C(i) và C(i+1) là số lượng cá ở một 
nhóm chiều dài xác định được khai thác bởi 
lưới có mắt lưới m(i) và m(i+1) tương ứng, còn 
a(i) và b(i) là hằng số hồi quy (hệ số chặn và hệ 
số góc) ứng với mỗi cặp mắt lưới. Ba cặp hệ số 
tương ứng được ký hiệu là [a₁, b₁], [a₂, b₂] và 
[a₃, b₃] cho các cặp lưới 24–26 mm, 26–30 mm 
và 30–34 mm.

Dựa trên các hệ số này, hệ số chọn lọc (SF) 
được tính theo biểu thức (4).

    ; Với x(i) = m(i) + m(i+1), và y(i) = –2a(i)/b(i).

Độ lệch chuẩn tổng hợp (S) được tính theo biểu thức (5).

Chiều dài tối ưu theo từng cỡ mắt lưới được 
tính theo biểu thức (6).

Lm(i) = SF x m(i) (6)
Đường cong chọn lọc theo chiều dài của 

các đối tượng khai thác được biểu diễn lại theo 
biểu thức (7).

r(Lmi) = exp [-(L – Lmi)2 / (2S2)]  (7)

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
1. Kết quả nghiên cứu
Phân tích dữ liệu chiều dài của 6.995 cá 

thể thuộc 4 loài cá đánh bắt chính cho thấy 
sự khác biệt rõ rệt trong phân bố chiều dài cá 
khai thác giữa các kích thước mắt lưới khác 
nhau (Hình 5).

Cá trích: Chiều dài cá dao động từ 65÷160 
mm. Với lưới rê có kích thước mắt lưới 24mm 
và 26mm, phần lớn cá thể tập trung ở nhóm 
kích thước 80÷115 mm. Khi sử dụng lưới có 
kích thước mắt lưới 30mm và 34mm, đỉnh 
phân bố dịch chuyển rõ rệt sang phải, tập trung 
chủ yếu ở nhóm 95÷125 mm (Hình 5a).

Cá mòi: Chiều dài cá dao động 65÷160 mm. 
Lưới có kích thước mắt lưới 24mm và 26mm 
bắt chủ yếu cá ở nhóm 85÷120 mm. Lưới 
30mm và 34mm bắt được nhiều cá thể lớn hơn, 
đỉnh phân bố nằm trong khoảng 100÷135 mm 
(Hình 5b).

Cá nục sồ: Chiều dài cá dao động 65÷160 
mm. Sự dịch chuyển đỉnh phân bố theo kích 
thước mắt lưới cũng rất rõ ràng. Lưới có kích 
thước mắt lưới 24mm và 26mm tập trung khai 
thác nhóm 80÷110 mm, trong khi lưới có kích 
thước mắt lưới 30mm và 34mm khai thác hiệu 
quả hơn nhóm 95÷130 mm (Hình 5c).

Cá bạc má: Chiều dài cá dao động 65÷160 
mm. Tương tự các loài cá đã phân tích ở trên, 
lưới có kích thước mắt lưới 24mm và 26mm 
bắt cá nhỏ hơn (đỉnh 80÷115 mm) so với lưới 
có kích thước mắt lưới 30mm và 34mm (đỉnh 
90÷130 mm) (Hình 5d).

Nhìn chung, kết quả phân bố tần suất chiều 
dài cho thấy rằng việc sử dụng lưới có kích 
thước mắt lưới lớn hơn dẫn đến khai thác các 
cá thể có kích thước lớn hơn.
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Hình 5. Phân bố chiều dài một số đối tượng khai thác chính
Ghi chú: (a). Cá trích; (b). Cá mòi; (c). Cá nục sồ; (d). Cá bạc má

Kết quả định lượng tỷ lệ cá thể có chiều dài 
FL nhỏ hơn Lm thành thục cho thấy mức độ 

khai thác cá chưa trưởng thành là rất đáng báo 
động (Hình 6). 

Hình 6. Tỷ lệ cá thể chưa trưởng thành và trưởng thành
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Từ Hình 6, cho thấy:
Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới 24 

mm: Khai thác gần như hoàn toàn cá chưa 
trưởng thành: 98,1% (cá trích), 99,2% (cá 
mòi), 99,4% (cá nục sồ), 98,1% (cá bạc má).

Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới 26 
mm: Tỷ lệ cá chưa trưởng thành vẫn cực 
kỳ cao: 92,7% (cá trích), 98,2% (cá mòi), 
98,8% (cá nục sồ), 97,0% (cá bạc má).

Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới 30 
mm: Tỷ lệ cá chưa trưởng thành giảm đối 
với cá trích (84,1%) nhưng vẫn rất cao với 
các loài khác: 95,2% (cá mòi), 96,1% (cá 
nục sồ), 95,4% (cá bạc má).

Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới 34 
mm: Tỷ lệ cá trích chưa trưởng thành giảm 

xuống còn 69,6%, nhưng vẫn duy trì trên 
90% đối với 3 loài còn lại: 93,0% (cá mòi), 
96,6% (cá nục sồ), 92,9% (cá bạc má).

Tổng hợp chung cho cả 4 loài cá khai 
thác và 4 loại kích thước mắt lưới, có đến 
94,2% số cá thể đo đạc nằm dưới ngưỡng 
thành thục sinh dục. Điều này cho thấy tình 
trạng khai thác cá con đang diễn ra ở mức 
độ nghiêm trọng trong nghề lưới rê ven bờ ở 
thành phố Phan Thiết.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối 
quan hệ tuyến tính rõ rệt giữa kích thước 
mắt lưới và tỷ lệ cá bị khai thác. Các hệ số 
hồi quy ai và bi được ước lượng cho từng 
cặp kích thước mắt lưới và loài cá bị khai 
thác, được trình bày chi tiết trong Bảng 2.

Bảng 2. Hệ số a và b theo từng cặp kích thước mắt lưới và loài cá khai thác

TT Loài Cặp mắt lưới Hệ số a Hệ số b

1 Cá trích (Sardinella jussieu)

24 & 26 mm –2,2323 0,0265

26 & 30 mm –5,3810 0,0472

30 & 34 mm –2,7412 0,0270

2 Cá mòi (Konosirus punctatus)

24 & 26 mm –2,4146 0,0259

26 & 30 mm –3,3546 0,0342

30 & 34 mm –2,5184 0,0219

3 Cá nục sồ (Decapterus maruadsi)

24 & 26 mm –2,8008 0,0288

26 & 30 mm –2,7579 0,0271

30 & 34 mm –1,6093 0,0136

4 Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta)

24 & 26 mm –1,3581 0,0146

26 & 30 mm –1,7253 0,0164

30 & 34 mm –1,3039 0,0115

 Chiều dài cá tối ưu (Lm) bị khai thác bởi 
bốn loại kích thước mắt lưới (m1 = 24 mm, m2 
= 26 mm, m3 = 30 mm và m4 = 34 mm) đối 

với bốn loài cá khai thác chính gồm cá trích, 
cá mòi, cá nục sồ, và cá bạc má được thể hiện 
ở Bảng 3.
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Bảng 3. Chiều dài cá tối ưu cá bị đánh bắt bởi các kích thước mắt lưới khác nhau

TT Kích thước mắt lưới (mm) Cá trích Cá mòi Cá nục sồ Cá bạc má

1 24 80,8 89,6 93,3 89,5

2 26 87,6 97,1 101,0 97,0

3 30 95,1 107,8 111,0 106,0

4 34 107,8 122,2 125,9 120,1

Ghi chú: Chiều dài cá tối ưu (Lm) tính bằng (mm)

Bảng 3 cho thấy xu hướng chiều dài cá bị 
khai thác tăng dần theo kích thước mắt lưới. Cụ 
thể, đối với cá trích, chiều dài cá tối ưu tăng 
từ 80,8 mm (m1) lên đến 107,8 mm (m4). Xu 
hướng tương tự được ghi nhận ở cá mòi với Lm 
dao động từ 89,6 mm đến 122,2 mm, ở cá nục 
sồ từ 93,3 mm đến 125,9 mm, và ở cá bạc má từ 
89,5 mm đến 120,1 mm. Kết quả này cho thấy 
mối quan hệ trực tiếp giữa kích thước mắt lưới 
và kích thước cá thể bị khai thác, việc tăng kích 
thước mắt lưới có thể góp phần đáng kể vào 
việc giảm thiểu khai thác cá chưa trưởng thành. 

Tuy nhiên, chiều dài cá tối ưu vẫn nhỏ hơn 
chiều dài cá thành thục sinh dục lần đầu. Vì vậy, 
cần xác định hệ số chọn lọc của các loài cá làm 
cơ sở xác định kích thước mắt lưới phù hợp với 
kích thước cá thành thục sinh dục (Bảng 4).

Những kết quả này là cơ sở khoa học quan 
trọng để đề xuất các quy định về kích thước mắt 
lưới tối thiểu nhằm hạn chế khai thác cá chưa 
thành thục sinh dục, từ đó góp phần nâng cao 
hiệu quả khai thác và đảm bảo tính bền vững 
trong quản lý nguồn lợi thủy sản.

Bảng 4. Hệ số chọn lọc (SF) của các cặp kích thước mắt lưới

Loài
Hệ số chọn lọc

SF1
(24&26 mm)

SF2
(26&30 mm)

SF3
(30&34 mm) Trung bình

Cá trích (Sardinella jussieu) 3,4 4,1 3,2 3,5
Cá mòi (Konosirus punctatus) 3,7 3,5 3,6 3,6
Cá nục sồ (Decapterus maruadsi) 3,9 3,6 3,7 3,7
Cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) 3,7 3,8 3,5 3,7

Bảng 4 cho thấy hệ số chọn lọc của cá trích 
dao động từ 3,2 đến 4,1, với giá trị trung bình 
là 3,5; đây là loài có mức biến động SF lớn 
nhất trong số bốn loài được khảo sát. Cá mòi 
có hệ số chọn lọc dao động hẹp hơn, từ 3,5 đến 
3,7, với trung bình đạt 3,6. Tương tự, cá nục sồ 
ghi nhận hệ số chọn lọc từ 3,6 đến 3,9, trung 
bình là 3,7, cho thấy đặc tính chọn lọc tương 
đối ổn định và hiệu quả trong việc khai thác các 
cá thể trưởng thành. Cá bạc má có hệ số chọn 
lọc dao động từ 3,5 đến 3,8, với giá trị trung 
bình là 3,7, tương đương với cá nục sồ. Các 
kết quả này cho thấy hệ số chọn lọc giữa các 
loài có sự khác biệt nhất định, đồng thời nhấn 

mạnh vai trò của việc lựa chọn kích thước mắt 
lưới phù hợp trong quản lý nghề cá nhằm giảm 
thiểu khai thác cá non, góp phần vào chiến lược 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá 
bền vững.

 Từ các hệ số chọn lọc đã tính toán ở trên 
có thể xác định kích thước mắt lưới phù hợp 
với kích thước cá thành thục sinh dục theo biểu 
thức (6) [38, 39]. 

Đường cong chọn lọc của cá trích, cá mòi, 
cá nục sồ, và cá bạc má tương ứng với từng 
kích thước mắt lưới khác nhau được thể hiện 
ở Hình 7.
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Hình 7. Đường cong chọn lọc của các đối tượng khác thác chính khi sử dụng mắt lưới 24, 26, 30 và 34 mm

Ghi chú: (a). Cá trích; (b). Cá mòi; (c). Cá nục sồ; (d). Cá bạc má

Hình 7 thể hiện đường cong chọn lọc theo 
chiều dài thân cá (Fork Length) đối với bốn 
loài cá khai thác chính: cá trích (a), cá mòi (b), 
cá nục sồ (c), và cá bạc má (d). Mỗi đường 
cong thể hiện mức độ chọn lọc ứng với một 
kích thước mắt lưới: 24 mm, 26 mm, 30 mm 
và 34 mm.

Ở cả bốn loài, đỉnh chọn lọc dịch chuyển 
theo chiều dài tăng dần khi kích thước mắt 
lưới tăng, cho thấy xu hướng chọn lọc cá lớn 
rõ rệt hơn. Cụ thể, ở cá trích, điểm chọn lọc 
tối đa tăng từ khoảng 95 mm (24 mm) lên 130 
mm (34 mm). Cá mòi và nục sồ thể hiện xu 
hướng tương tự, với đỉnh chọn lọc lần lượt đạt 
125÷130 mm và 120÷125 mm khi sử dụng lưới 
34 mm. Đối với cá bạc má, mặc dù xu hướng 
dịch chuyển vẫn được ghi nhận, độ dốc thấp 

hơn phản ánh phổ chọn lọc rộng hơn.
Những kết quả này cho thấy kích thước mắt 

lưới ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chọn lọc, 
cung cấp cơ sở quan trọng cho việc đề xuất quy 
định kỹ thuật ngư cụ phù hợp nhằm giảm thiểu 
khai thác cá non và hướng tới quản lý nghề cá 
bền vững.

2. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu về mức độ khai thác cá 

chưa trưởng thành cho thấy rõ về mức độ vi 
phạm về khai thác cá chưa trưởng thành của 
các mẫu lưới nghiên cứu tại thành phố Phan 
Thiết. Tỷ lệ cá con lên đến 94,2% tổng số 
mẫu đo, đặc biệt là trên 98÷99% đối với lưới 
sử dụng kích thước mắt lưới 24mm. Điều này 
cho thấy một phần nguồn lợi cá nổi nhỏ đang 
bị khai thác trước khi chúng có cơ hội tham 
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gia vào sinh sản, gây ra áp lực khai thác lên 
quần thể cá non và làm suy giảm khả năng tự 
phục hồi của nguồn lợi. Đây chính là biểu hiện 
rõ ràng của tình trạng khai thác quá mức tăng 
trưởng (growth overfishing), một vấn đề đáng 
quan tâm trong quản lý nghề cá toàn cầu [37]. 
Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ dẫn đến 
sự suy giảm lượng cá bố mẹ đến mức không 
đủ để duy trì thế hệ sau là hoàn toàn hiện hữu, 
không thể tự duy trì bền vững của nguồn lợi 
trong tương lai.

Hệ quả sinh thái của việc khai thác cạn kiệt 
cá con không chỉ dừng lại ở việc suy giảm trữ 
lượng các đối tượng khai thác chính. Cá nổi 
nhỏ đóng vai trò trung tâm trong lưới thức ăn 
biển, là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài cá 
lớn hơn, chim biển và động vật biển có vú [45]. 
Sự suy giảm nghiêm trọng của nhóm cá này có 
thể gây ra những tác động tiêu cực lên các bậc 
dinh dưỡng cao hơn, làm mất cân bằng hệ sinh 
thái ven bờ vốn đã chịu nhiều áp lực từ các hoạt 
động khác của con người.

Phân tích tính chọn lọc của các mẫu lưới 
nghiên cứu đã lượng hóa được mối quan hệ 
giữa kích thước mắt lưới và kích thước cá bị 
bắt giữ. Kết quả cho thấy, chiều dài cá tối ưu 
luôn nhỏ hơn Lm thành thục đối với hầu hết 
các loài và các cỡ lưới nghiên cứu đã lý giải 
tại sao cá con chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản 
lượng khai thác. Điều này chứng tỏ lưới rê sử 
dụng kích thước mắt lưới 24, 26, 30 mm, và 
thậm chí 34 mm, đang được ngư dân tại địa 
phương nghiên cứu sử dụng là không phù hợp 
dưới góc độ bảo tồn cá thể non và đảm bảo tính 
bền vững. Đặc biệt, lưới có kích thước mắt lưới 
24mm và 26mm có thể xem là ngư cụ “hủy 
diệt” đối với cá con của 4 loài cá nghiên cứu 
chính (cá trích, cá mòi, cá nục sồ, cá bạc má).

Nghề lưới rê ven bờ tại thành phố Phan 
Thiết là một nghề cá đa loài điển hình, khai thác 
đồng thời nhiều loài cá nổi nhỏ có kích thước 
và đặc điểm sinh học khác nhau. Điều này tạo 
ra một thách thức lớn trong việc xác định một 
kích thước mắt lưới tối thiểu duy nhất có thể 
bảo vệ hiệu quả tất cả các loài. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, một cỡ mắt lưới (ví dụ 34mm) có 
thể tương đối phù hợp với cá trích nhưng vẫn 

khai thác quá mức cá mòi, cá nục, cá bạc má. 
Việc áp dụng mắt lưới lớn hơn nữa để bảo vệ 
các loài lớn hơn có thể làm giảm đáng kể sản 
lượng khai thác cá trích, ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh tế của ngư dân. Đây là bài toán khó 
cần sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu bảo 
tồn và mục tiêu kinh tế-xã hội [29]. Các giải 
pháp quản lý có thể cần kết hợp nhiều công cụ 
khác nhau, không chỉ dựa vào kích thước mắt 
lưới, ví dụ như: Nghiêm cấm hoặc hạn chế khai 
thác trong mùa sinh sản cao điểm của các loài 
khai thác chính; Bảo vệ nghiêm ngặt các khu 
vực được xác định là bãi đẻ, ương dưỡng quan 
trọng; Kiểm soát số lượng tàu thuyền, số ngày 
hoạt động.

Tình trạng khai thác cá chưa trưởng thành 
do sử dụng lưới rê có kích thước mắt lưới nhỏ 
không phải là vấn đề riêng của địa phương 
nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu tại các vùng 
biển khác của Việt Nam [9, 20, 25] và trên thế 
giới [36, 43, 47, 51] cũng đã ghi nhận những 
tác động tiêu cực tương tự. Ví dụ, nghiên cứu 
của Đỗ Văn Thành (2012) [9] về lưới rê cá ngừ 
chấm ở Đông Nam Bộ, hay của Phạm Sỹ Tấn 
(2015) [21] về lưới rê đáy ở Kiến Thụy, Hải 
Phòng đều chỉ ra tỷ lệ cá chưa đạt kích thước 
cho phép khai thác là đáng kể. Nghiên cứu của 
Nguyễn Trọng Lương (2022) [20] tại Quảng 
Điền, Thừa Thiên Huế cũng cho thấy lưới rê 
đơn khai thác tỷ lệ lớn cá nổi nhỏ chưa trưởng 
thành. Điều này cho thấy đây là một thách thức 
chung đối với việc quản lý nghề lưới rê quy mô 
nhỏ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, mức độ nghiêm 
trọng (tỷ lệ cá con lớn hơn 90%) được ghi nhận 
đối với các mẫu lưới trong nghiên cứu này là 
đặc biệt cao, cần được ưu tiên giải quyết. Hệ 
số chọn lọc trung bình ước tính được (3,5÷3,7) 
cũng tương đồng với các nghiên cứu khác cho 
nhóm cá tương tự.

Cần nhìn nhận rằng, nghiên cứu này vẫn 
còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, thời gian 
khảo sát thu mẫu nghiên cứu mới thực hiện 
trong 2 tháng đầu năm, chưa thể hiện đầy đủ 
biến động theo chu kỳ năm. Bên cạnh đó, việc 
sử dụng các giả định được áp dụng trong mô 
hình phân tích tính chọn lọc, có thể ảnh hưởng 
đến độ chính xác tuyệt đối của một số kết quả.
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Do đó, để khắc phục những hạn chế này và 
cung cấp một cơ sở khoa học vững chắc hơn 
cho công tác quản lý, các nghiên cứu tiếp theo 
là rất cần thiết. Trước hết, cần ưu tiên việc xác 
định chính xác Lm thành thục của các đối tượng 
khai thác chính (cá trích, cá mòi, cá nục, cá bạc 
má) tại địa phương thông qua việc tiến hành 
thu thập mẫu định kỳ và phân tích sâu về sinh 
học sinh sản của các đối tượng khai thác chính 
của nghề lưới rê trong quần thể tại địa phương 
nghiên cứu. Thứ hai, việc kéo dài thời gian thu 
mẫu nghiên cứu để bao phủ trọn vẹn chu kỳ 
khai thác trong một năm là vô cùng quan trọng, 
qua đó đánh giá được sự thay đổi về thành phần 
loài, phân bố chiều dài cá và hiệu quả khai thác 
qua các mùa khác nhau.

Hơn nữa, để kiểm chứng và hiệu chỉnh các 
tham số chọn lọc đã ước tính, việc thiết kế mẫu 
lưới mới và thực hiện các thí nghiệm kiểm 
chứng, so sánh trực tiếp hiệu quả chọn lọc của 
các cỡ mắt lưới khác nhau trong điều kiện khai 
thác thực tế, là một hướng đi cần thiết. Cuối 
cùng, các nghiên cứu về khía cạnh kinh tế - xã 
hội cũng cần được xem xét triển khai, nhằm 
phân tích sâu hơn các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định lựa chọn ngư cụ và hành vi tuân thủ 
quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 
sản của ngư dân, đồng thời đánh giá tác động 
kinh tế-xã hội tiềm ẩn của các phương án quản 
lý khác nhau trước khi triển khai. 

Việc triển khai các hướng nghiên cứu bổ 
sung này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý bền vững nghề cá ven bờ tại địa phương 
nghiên cứu.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Phân tích chiều dài của 6.995 cá thể thuộc 

bốn loài cá cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong 
phân bố kích thước cá khai thác theo cỡ mắt 
lưới. Mắt lưới nhỏ (24–26 mm) chủ yếu thu 
được cá kích thước 80–115 mm, trong khi mắt 
lưới lớn hơn (30–34 mm) tập trung vào nhóm 
cá dài hơn, từ 90–135 mm. Xu hướng này được 
ghi nhận nhất quán ở cả cá trích, cá mòi, cá 
nục sồ và cá bạc má. Kết quả khẳng định rằng 
việc tăng kích thước mắt lưới giúp khai thác cá 
trưởng thành hiệu quả hơn và góp phần giảm 

khai thác cá chưa đạt kích thước sinh sản.
Tỷ lệ cá chưa trưởng thành bị khai thác rất 

cao ở tất cả các cỡ mắt lưới, đặc biệt với lưới 
24 mm và 26 mm (trên 97% ở hầu hết các loài). 
Dù sử dụng mắt lưới lớn hơn (30 mm và 34 
mm) giúp giảm tỷ lệ cá non ở cá trích, nhưng 
đối với cá mòi, nục sồ và bạc má, tỷ lệ vẫn 
trên 90%. Trung bình, 94,2% cá thể bị khai 
thác chưa đạt kích thước thành thục sinh dục. 
Điều này phản ánh tình trạng khai thác cá con 
nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản 
lý ngư cụ và bảo vệ nguồn lợi ven bờ.

Hệ số chọn lọc (SF) khác nhau giữa các 
loài, với cá trích dao động mạnh nhất (3,2–4,1; 
trung bình 3,5), trong khi cá mòi, nục sồ và bạc 
má có SF ổn định hơn (trung bình 3,6–3,7). Cá 
nục sồ và bạc má thể hiện đặc tính chọn lọc 
hiệu quả đối với cá trưởng thành. Những khác 
biệt này cho thấy việc lựa chọn kích thước mắt 
lưới phù hợp là cần thiết để giảm khai thác cá 
non và thúc đẩy khai thác thủy sản bền vững.

Đỉnh chọn lọc của cả bốn loài cá khai thác 
chính đều dịch chuyển về phía chiều dài lớn 
hơn khi tăng kích thước mắt lưới từ 24 mm lên 
34 mm. Cụ thể, cá trích có điểm chọn lọc tăng 
từ 95 mm lên 130 mm, cá mòi từ 90 mm lên 
130 mm, và cá nục sồ từ 85 mm lên 125 mm. 
Cá bạc má cũng thể hiện xu hướng tương tự, 
nhưng với độ dốc thấp hơn, phản ánh phổ chọn 
lọc rộng hơn. Kết quả nhấn mạnh vai trò của 
việc điều chỉnh mắt lưới nhằm tăng tính chọn 
lọc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Kiến nghị
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần xem xét, 

rà soát và điều chỉnh các quy định hiện hành về 
kích thước mắt lưới tối thiểu đối với nghề lưới 
rê đơn cho phù hợp hơn với cơ sở khoa học và 
thực tiễn nghề cá đa loài của nước ta.

Ngành nông nghiệp tại địa phương nghiên 
cứu cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 
việc tuân thủ các quy định về kích thước mắt 
lưới, khu vực và mùa vụ cấm khai thác. Đồng 
thời, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về kích thước mắt lưới, khu vực và mùa 
vụ cấm khai thác nhằm tăng tính răn đe.

LỜI CẢM ƠN
Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn 
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